
Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú. (Giấy phép hoạt động số: 0001214/VL-GPHĐ)
Địa chỉ: ấp 1, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long
Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Hằng ngày: 24/24 giờ
Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

Ban Giám đốc

1
Huỳnh Hoàng 
Tâm

001509/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực

BSCKII; Giám đốc; 
chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật 
chung

2 Trần Văn Thế 001105/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện 

BSCKII; Phó Giám 
đốc

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
17h00-20h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
134/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 

THẾ; Địa chỉ: 
ấp La Bang 

Chợ, xã Đôn 
Châu, tỉnh 
Vĩnh Long 

(Đính kèm công văn số 36/CV-TTYT ngày 12/03/2026 của TTYT khu vực Trà Cú về việc thay đổi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

3
Nguyễn Hồng 
Thủy

001358/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Phó Giám đốc

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
219/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 
THỦY; Địa 
chỉ: ấp 2, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long 

4 Thạch Hào 001043/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ 
sản - kế hoạch hóa gia đình; Khám chữa 
bệnh đa khoa; Đọc điện tâm đồ cơ bản; 
Thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi ổ 
bụng cơ bản; Siêu âm sản phụ khoa.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKII; Phó Giám 
đốc; Kiêm Trưởng 
khoa CCSKSS-
DSKHGĐ

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
128/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 
HÀO; Địa 

chỉ: ấp Chợ, 
xã Đại An, 
tỉnh Vĩnh 

Long 

Phòng Tổ chức - Hành chính

5
Trần Thanh 
Lâm

005216/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng; 
Nhân viên Phòng Tổ 
chức Hành chính

Phòng Kế hoạch Nghiệp Vụ

2



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

6
Ngô Trọng 
Hùng

001418/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại;  
Đọc điện tâm đồ cơ bản; Thực hiện kỹ thuật 
phẫu thuật nội soi cơ bản.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKII; Trưởng 
phòng KHNV

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
130/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 
HÙNG; Địa 
chỉ: ấp 5, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long 

7
Thạch Ngọc 
Em

002372/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Khám chữa bệnh đa 
khoa; Đọc điện tâm đồ cơ bản.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

BSCKI; Phó Trưởng 
phòng KHNV

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ: Ngoài 
giờ 

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
838/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM NỘI 
KHOA: BS. 

THẠCH 
NGỌC EM; 
Địa chỉ: ấp 
Tắc Hố, xã 
Long Hiệp, 
tỉnh Vĩnh 

Long 

8
Thạch Thị 
Ngọc Dung

000377/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Phòng 
KHNV
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

9 Kim Thị Nhiên 004482/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Phòng KHNV

Phòng Điều dưỡng

10
Tăng Thị Ri 
Thi

001505/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng; 
Trưởng phòng Điều 
dưỡng

11
Trầm Ngọc 
Phương

000836/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Phòng 
Điều dưỡng

12
Lâm Thị Ái 
Xuân

004985/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Phòng 
Điều dưỡng

13
Thạch Thị 
Hồng Trang

000628/TV-GPHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Phòng 
Điều dưỡng

Khoa Khám 
bệnh

4



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

14
Kim Ngọc 
Trường

001054/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa;Khám chữa bệnh đa 
khoa;Tư vấn xét nghiệm HIV;Chẩn đoán, 
hổ trợ điều trị nghiện ma túy các chất dạng 
thuốc phiện và ma túy tổng hộp dạng 
amphetamine;Chẩn đoán, xử trí và điều trị 
một số rối loạn tâm thần chủ yếu( tâm thàn 
phân liệt, động kinh, rối loạn cảm xúc,lưỡng 
cực, trầm cẩm và lo âu);

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

BSCKI; Trưởng khoa 
Khám bệnh

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
129/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 
TRƯỜNG; 
Địa chỉ: ấp 

Chợ, xã Tập 
Sơn, tỉnh 
Vĩnh Long 

15
Phạm Thị 
Thanh Thảo

002800/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bênh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Chẩn đoán, điều trị 
và dự phòng bệnh lao;Chẩn đoán, hỗ trợ 
điều trị nghiệm ma túy các chất dạng thuốc 
phiện và ma túy tổng hộp dạng 
amphetamine;Kê đơn thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần;Điều trị,chăm sóc 
HIV/AIDS và quản lý sử dụng thuốc 
ARV;Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 
lao và HIV/AIDS;Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

BSCKI; Phó Trưởng 
khoa Khám bệnh

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
1001/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM 

BỆNH: BS 
THẢO - BS 
ĐIỀN; Địa 

chỉ: ấp 1, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long 

16
Mã Thị Kiều 
Oanh

002293/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng; 
Thực hiện nghiệp vụ công tác xã hội trong 
bệnh viện

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Điều dưỡng Trưởng 
khoa Khám bệnh

5



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

17
Lư Thị Phương 
Tâm

003383/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da Liễu

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

BSCKI; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Từ thứ 2 - thứ 6: 
05h30-6h45
11h15-12h00
17h15-20h00
Thứ 7 và Chủ 
nhật: 7h00-20h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 

0001285/VL-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: 
PHÒNG 
KHÁM 

BS.CKI. LƯ 
THỊ 

PHƯƠNG 
TÂM ; Địa 
chỉ: ấp Trà 
Sất A, xã 

Long Hiệp, 
tỉnh Vĩnh 

Long

18 Đỗ Ngọc Kiều 004534/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 
hàm mặt

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ Răng Hàm 
Mặt; Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
05h30-6h30
11h30-12h30
17h30-20h00
Thứ 7 và Chủ 
nhật: 7h00-20h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 

000125/TV-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: 
PHÒNG 

KHÁM XÉT 
NGHIỆM Y 

KHOA KIỀU 
TIÊN 2; Địa 
chỉ: ấp 5, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long

6



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

19
Trần Thị Tuyết 
Linh

002505/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 
Mũi Họng; Khám chữa bệnh đa khoa; Thực 
hiện kỹ thuật nội soi tai mũi họng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Khám Bệnh

20 Diệp Tuấn Anh
000650/BTR-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 
hàm mặt

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ Răng Hàm 
Mặt; Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Hằng ngày: Toàn 
thời gian

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 

0109/SYT-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: 
PHÒNG 
KHÁM 

CHUYÊN 
KHOA 

RĂNG HÀM 
MẶT; Địa 

chỉ:  158A3 - 
168A2, Khu 

Phố 3, 
Phường Phú 
Tân, Tỉnh 
Vĩnh Long

21
Huỳnh Thị 
Hồng Lý

002423/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa;Khám bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa Tâm thần.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

BSCKI; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

22
Kim Thị Thúy 
Ngân

004282/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám và 
điều trị các bệnh chuyên khoa Mắt.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ Y khoa; Nhân 
viên Khoa Khám Bệnh

7



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

23 Lâm Ý Trung 005205/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tiết

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Bác sĩ Y khoa; Nhân 
viên Khoa Khám Bệnh

24
Huỳnh Thị Mỹ 
Thảo

000654/TV-GPHN Y khoa

07h30 - 11h30
13h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ Y khoa; Nhân 
viên Khoa Khám Bệnh

25
Thạch Ngọc 
Ninh

001040/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Thực hiện siêu âm 
tổng quát; Hồi sức cấp cứu; Khám chữa 
bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
 và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện

BSCKI; Nhân viên 
Khoa KKB

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
132/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 
NINH; Địa 
chỉ: ấp 4, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long

26 Huỳnh Như 000666/TV-GPHN
Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật đo khúc xạ, 
hỗ trợ làm thủ thuật, phẫu thuật chuyên 
khoa mắt

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

27
Thạch Thị Sa 
Ma Thi

002494/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

8



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

28
Thạch Thị 
Phương Di

000578/TV-GPHN
Điều dưỡng; Hỗ trợ làm thủ thuật, phẫu 
thuật chuyên khoa Tai mũi họng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

29
Thạch Kim 
Thanh Diệu

000328/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

30 Thạch Thị Kiều 000313/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

31
Hứa Thị Thúy 
Nga

000259/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

32
Trần Thị Thùy 
Trang

004228/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Hỗ trợ làm 
thủ thuật, phẫu thuật chuyên khoa Da liễu

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

33
Châu Thị Minh 
Châu

003280/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

9



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

34 Kim Thị Huệ 004444/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

35 Lâm Thị Thấm 000260/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

36
Thạch Huỳnh 
Tha

000629/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

37
Lâm Thị Hoài 
Nam

004756/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Khám Bệnh

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc

10



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

38
Trần Minh 
Hiếu

002641/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu; Thực hiện siêu âm tổng quát; 
Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Trưởng khoa 
CCHS

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
757/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 

TRẦN MINH 
HIẾU; Địa 

chỉ: ấp 1, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long

39
Thạch Khánh 
Đi

002769/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; Chuyên 
khoa Hồi sức cấp cứu; Đọc điện tâm đồ căn 
bản; Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Phó Trưởng 
khoa CCHS

40
Hứa Thị Mỹ 
Dung

000279/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Điều dưỡng Trưởng 
khoa CCHS

41
Thạch Ngọc 
Minh

003134/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Thực hiện 
cấp cứu người bệnh; Khám chữa bệnh đa 
khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa CCHS

11



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

42 Lý Thành Tuấn 003516/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Đọc điện 
tâm đồ căn bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa CCHS

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
994/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM 
BỆNH 

NGOÀI GIỜ 
BS. LÝ 
THÀNH 

TUẤN; Địa 
chỉ: ấp Bà 

Giam B, xã 
Đôn Châu, 
tỉnh Vĩnh 

Long

43 Sơn Sô Phép 003514/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Đọc điện 
tâm đồ cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa CCHS

12



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

44
Nhan Thành 
Thế

001046/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu; Thực hiện siêu âm tổng quát; 
Khám chữa bệnh đa khoa; Đọc điện tâm đồ 
cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Nhân viên 
Khoa CCHS

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
133/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM 

BỆNH BS. 
THẾ - BS. 

DUNG; Địa 
chỉ: ấp 3, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long

45
Lương Lê An 
Vi

000265/TV-GPHN Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa CCHS

Hợp đồng

46
Tăng Nguyễn 
Bảo Châu

0001433/VL-
GPHN

Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa CCHS

Hợp đồng

47 Lử Thị Tín 004902/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
CCHS

13



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

48
Nguyễn Văn 
Bảy

000278/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa CCHS

49 Kim Thị Sang 000283/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa CCHS

50
Thạch Ngọc 
Minh

000280/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa CCHS

51
Thạch Thị 
Hồng Giang

000277/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa CCHS

52 Trần Bằng 004838/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
CCHS

14



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

53 Kim Dành 000276/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa CCHS

54
Thạch Thị 
Thanh Tâm

004329/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
CCHS

55
Kim Thị Sa Va 
Đa

004798/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
CCHS

56
Thái Thị Hồng 
Hiếu

007188/CT-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều 
dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa CCHS

Hợp đồng

57 Sơn Thị Nàng 004357/TV-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều 
dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa CCHS

 Khoa Nội - 
Nhiễm
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

58 Thạch Thị Pha 001296/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Đọc điện tâm đồ cơ 
bản; Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Trưởng khoa 
Nội Nhiễm 

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
267/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 
PHA; Địa 

chỉ: ấp 1, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long

59
Thạch Keo 
Mony

002501/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Hướng dẫn chẩn 
đoán và điều trị dự phòng Lao; Đọc điện 
tâm đồ cơ bản; Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSĐK; Phó Trưởng 
khoa Nội Nhiễm

 Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
722/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 

THẠCH 
KEO MONY; 
Địa chỉ: ấp 1, 

xã Trà Cú, 
tỉnh Vĩnh 

Long

60
Thạch Thị Thu 
Hương

001066/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Điều dưỡng 
Trưởng khoa Nội 
Nhiễm
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

61 Võ Thị Loan 002502/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Hướng dẫn chẩn 
đoán và điều trị dự phòng Lao; Đọc điện 
tâm đồ cơ bản; Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Nội nhiễm

62
Nhan Thị Thu 
Giang

003669/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 
khoa Khám bệnh truyền nhiễm và các bệnh 
nhiệt đới; Tư vấn xét nghiệm HIV; Đọc điện 
tâm đồ cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Nhân viên 
Khoa Nội nhiễm

63 Thạch Ngân 003665/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Đọc điện 
tâm đồ cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Nội nhiễm

64
Thạch Thị 
Chane Ta Ra 
Tri

004280/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Hướng dẫn 
chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Nội nhiễm

65
Thạch Thị 
Ngọc Luân

004476/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Nội nhiễm

17



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

66
Lý Thị Thu 
Thảo

000213/TV-GPHN Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa Nội nhiễm

67
Thạch Thị 
Ngọc Trâm

000599/TV-GPHN Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa Nội nhiễm

68
Lâm Thị Hiền 
Minh

000653/TV-GPHN Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa Nội nhiễm

69
Dương Thanh 
Thúy

000857/VL-GPHN Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ Y khoa; Nhân 
viên khoa Nội Nhiễm

Hợp đồng

70
Thạch Thanh 
Sang

002498/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nội nhiễm
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

71
Cao Thị Mỹ 
Tiên

003686/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nội nhiễm

72
Huỳnh Thị 
Cẩm Hương

003465/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nội nhiễm

73 Thạch Thị Bình 003824/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

74 Thạch Thị Hiệp 003505/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nội nhiễm

75
Nguyễn Thị 
Thanh Xuân

002066/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nội nhiễm

19



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

76
Thạch Thị Thu 
Thảo

004125/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nội nhiễm

77
Huỳnh Dương 
Thảo

004117/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

78 Trầm Thị Hạnh 004331/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

79
Phan Thị Bích 
Trâm

004290/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

80
Dương Ngọc 
Tú

000813/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

81
Thạch Thiện 
Chí

003293/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

82
Thạch Thị 
Chan Thi

004374/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

83
Kim Thị Linh 
Thảo

004370/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

84
Diệp Thị Ngọc 
Diễm

000167/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nội 
nhiễm

Hợp đồng

Khoa Nhi
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

85
Huỳnh Thanh 
Vũ

001047/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi; Đọc điện tâm đồ cơ 
bản; Thực hiện siêu âm bụng tổng quát; 
Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKII; Trưởng khoa 
Nhi

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
220/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 
VŨ; Địa chỉ: 
ấp Chợ, xã 

Đại An, tỉnh 
Vĩnh Long

86 Lê Thị Kim Chi 002506/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi; Thực hiện siêu âm 
bụng tổng quát; Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Phó Trưởng 
khoa Nhi

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Từ thứ 2 đến thứ 
6: 5h30-6h45
11h15-12h00
17h15-20h00
Thứ 7 và Chủ 
nhật: 7h00-20h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 

000028/TV-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: 
PHÒNG 
KHÁM 

BS.CKI. LÊ 
THỊ KIM 

CHI; Địa chỉ: 
ấp Bà Giam 
B, xã Đôn 
Châu, tỉnh 
Vĩnh Long

87
Trần Thị Bích 
Liễu

005075/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Điều dưỡng Trưởng 
khoa Nhi
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

88
Thạch Thị 
Ngọc Mai

003291/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chăm sóc 
sơ sinh cơ bản dành cho bác sĩ; Thực hiện 
hồi sức sơ sinh; Đọc điện tâm đồ cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Nhi

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ: 
Từ thứ 2 đến thứ 
6: 5h30-6h45
11h15-12h00
17h15-20h00
Thứ 7 và Chủ 
nhật: 7h00-20h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 

000027/TV-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: 
PHÒNG 

KHÁM BS. 
THẠCH THỊ 
NGỌC MAI; 
Địa chỉ: ấp 
Chông Bát, 

xã Long 
Hiệp, tỉnh 
Vĩnh Long

89
Thạch Thị 
Bích Tiên

003512/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 
hồi sức sơ sinh và ổn định sau hồi sức

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Nhi

90 Kim Thị Tám 003927/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Nhi

91 Lâm Thị Liễu 003159/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
chăm sóc sơ sinh cơ bản dành cho điều 
dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nhi
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

92
Kim Thị Tuyết 
Trinh

000161/TV-GPHN
Điều dưỡng; Thực hiện chăm sóc sơ sinh cơ 
bản dành cho điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nhi

93
Cao Thị Thiên 
Nhi

003823/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Điều dưỡng 
Nhi khoa cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nhi

94 Ngô Thị Loan 004005/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Điều dưỡng 
Nhi khoa cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nhi

95
Nguyễn Thị 
Kiều Tiên

005188/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng; 
Thực hiện chăm sóc sơ sinh cơ bản dành 
cho điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Củ nhân điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nhi

96
Kim Thị Xuân 
Thủy

004520/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nhi
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

97
Lư Thị Tuyết 
Hạnh

004441/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Điều dưỡng 
Nhi khoa cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Nhi

98
Ngô Như 
Tuyến

004036/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Nhi

Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

99 Lý Thái Sơn 000915/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Chuyên khoa Y học cổ truyền; Thực 
hiện các kỹ thuật chuyên khoa phục hồi 
chức năng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Q. Trưởng 
khoa YHCT

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ: 
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
411/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ 
TRUYỀN; 

Địa chỉ: ấp 2, 
xã Trà Cú, 
tỉnh Vĩnh 

Long

100
Thạch Thị Kha 
Mao

002497/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng; 
Điều dưỡng trưởng 
khoa YHCT 
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

101 Trần Văn Tài 002755/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu 
Xoa bóp day ấn huyệt

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ Y học cổ 
truyền; Nhân viên 
Khoa YDCT

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (Toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
766/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM 

NGOÀI GIỜ 
BÁC SĨ TÀI; 

Địa chỉ: ấp 
Chợ, xã Long 

Hiệp, tỉnh 
Vĩnh Long

102
Nguyễn Thị 
Hải Yến

002580/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Khám, điều trị chuyên khoa phục 
hồi chức năng; Điện tâm đồ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ Y học cổ 
truyền; Nhân viên 
Khoa YDCT

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (Toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
1048/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM 

CHUYÊN 
KHOA Y 
HỌC CỔ 
TRUYỀN 
BS. HẢI 

YẾN; Địa 
chỉ: ấp Chòm 
Chuối, xã Tập 

Sơn, tỉnh 
Vĩnh Long
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

103
Nguyễn Thị 
Diễm Phương

004505/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa 
phục hồi chức năng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ Y học cổ 
truyền; Nhân viên 
Khoa YDCT

104
Đoàn Thị Bích 
Trâm

001060/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Y sĩ YHCT; Nhân 
viên Khoa YDCT

105
Lâm Thị Tú 
Trinh

001504/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện

Y sĩ YHCT; Nhân 
viên Khoa YDCT

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ hành 
chính

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
999/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM Y 
HỌC CỔ 
TRUYỀN 

TÂM PHÚC; 
Địa chỉ: ấp 

Bến Tranh, xã 
Đại An, tỉnh 
Vĩnh Long

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

106
Thạch Thị Mai 
Anh

003222/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 
khoa Sản phụ khoa; Thực hiện khám và điều 
trị chuyên khoa Sản phụ khoa; Thực hiện kỹ 
thuật soi cổ tử cung; Thực hiện điện tâm đồ 
cơ bản; Thực hiện kỹ thuật cấy và rút que 
tránh thai implanon NXT

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Phó Trưởng 
khoa CSSKSS-DS-
KHHGĐ

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (Toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
947/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: PK 

NGOÀI GIỜ 
BS. THẠCH 

THỊ MAI 
ANH; Địa 
chỉ: ấp Sóc 

Chà A, xã Trà 
Cú, tỉnh Vĩnh 

Long

107
Lưu Thị Kim 
Pha

003228/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Điều dưỡng 
Trưởng khoa 
CSSKSS-DSKHHGĐ
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

108
Thạch Thị 
Hồng Nguyên

000163/TV-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Đọc điện tâm đồ cơ 
bản; Khám chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa CSSKSS - 
DS - KHHGĐ

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ: 
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
557/SYT-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM BS. 

HỒNG 
NGUYÊN; 
Địa chỉ: ấp 

Kosla, xã Trà 
Cú, tỉnh Vĩnh 

Long

109
Liêng Thị 
Thanh Hân

003956/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 
khám và điều trị sản phụ khoa cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa CSSKSS - 
DS - KHHGĐ

110
Trần Thị Ngọc 
Tươi

000600/TV-GPHN Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa CSSKSS - 
DS - KHHGĐ

111
Kim Thị Ngọc 
Chi

0001351/VL-
GPHN

Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa CSSKSS - 
DS - KHHGĐ
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

112
Thạch Hồng 
Loan

004996/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

113
Thạch Thị 
Cưng

005003/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

114
Dương Thị 
Hiếu

005010/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

115
Thạch Thị 
Tuyết

005029/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

116
Thạch Thị Bé 
Bảy

000195/TV-GPHN
Hộ sinh; Thực hiện hướng dẫn nuôi con 
bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

117
Thạch Thị 
Phương Mai

005054/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

118
Phùng Thị Thu 
Điểm

002071/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế về việc quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức Y tế Hộ sinh; Thực hiện hướng dẫn 
nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Hộ sinh; 
Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

119 Tăng Thị Trinh 003229/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng 
Phụ sản; Nhân viên 
Khoa CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

120
Ngô Thị Trúc 
Phương

004689/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Hộ sinh; 
Nhân viên Khoa 
CSSKSS - DS - 
KHHGĐ

 Khoa Ngoại tổng hợp
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

121 Dư Ý Đạt 002177/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên Ngoại khoa; Thực hiện kỹ 
thuật phẫu thuật nội soi cơ bản; Đọc điện 
tâm đồ căn bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Trưởng khoa 
Ngoại tổng hợp

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 

động 
số:935/TV-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: 
PHÒNG 
KHÁM 

NGOÀI GIỜ: 
BS DƯ Ý 
ĐẠT; Địa 

chỉ: ấp Kósla, 
xã Trà Cú, 
tỉnh Vĩnh 

Long

122 Thạch Chệt 001045/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê 
hồi sức; Đọc điện tâm đồ căn bản; Khám 
chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSĐK; Phó Trưởng 
khoa Ngoại tổng hợp

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh: 
6h00-7h00
11h00-13h00
17h00-19h00

Đứng giấy 
phép hoạt 

động 
số:127/SYT-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: 
PHÒNG 

KHÁM BS. 
THẠCH 

CHỆT; Địa 
chỉ: ấp Chợ, 

xã Hàm  
Giang, tỉnh 
Vĩnh Long

123
Trần Thị 
Thanh Chi

003910/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng  
Phụ sản; Điều dưỡng 
Trưởng khoa Ngoại 
tổng hợp
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

124
Thạch Hoàng 
Mỹ

003253/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 
phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cơ bản; 
Đọc điện tâm đồ căn bản 

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Ngoại tổng 
hợp

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
903/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
KHÁM 

NGOÀI GIỜ: 
BS THẠCH 

HOÀNG 
MỸ; Địa chỉ: 
ấp KosLa, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long

125
Diệp Ngọc 
Huỳnh

003909/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Ngoại tổng 
hợp

126
Hồng Thị Yến 
Nhi

004471/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 
gây mê hồi sức; Điện tâm đồ

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Ngoại tổng 
hợp

127 Trần Hoài Bão 004301/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 
các kỹ thuật chuyên khoa gây mê hồi sức; 
Đọc điện tâm đồ cơ bản 

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Ngoại tổng 
hợp
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

128 Lê Thị Hương 004481/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Ngoại tổng 
hợp

129
Trần Quốc 
Toản

000441/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Ngoại tổng hợp

130
Thạch Quang 
Đăng

003396/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Kĩ Thuật 
Nắn Bó Bột Chi Trên

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Ngoại tổng hợp

131 Tô Phú Cường 001070/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Ngoại tổng hợp

132
Nguyễn Văn 
Nam

001072/TV-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch Viên chức Y tế Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

133
Thương Thị 
Mỹ Ngọc

001501/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế về việc quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức Y tế Hộ sinh

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ 
sinh; Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

134
Thạch Kim 
Đang

003906/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hỗ trợ gây mê hồi sức và theo dõi hậu phẫu.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

135
Trần Thị Trúc 
Linh

003850/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 
hỗ trợ gây mê hồi sức và theo dõi hậu phẫu.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

136
Thạch Thị Kim 
Ngân

003277/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

137 Kim Thị Út Ly 004409/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

138
Kiên Sơn Thị 
Thùy Trúc

004147/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

139 Ngô Hồng The 003578/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

 Khoa Xét 
nghiệm

140
Trương Hữu 
Hòa

002075/TV-CCHN

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm; Phụ trách 
nội dung an toàn sinh học trong phòng thí 
nghiệm; Đọc kết quả phết tế bào cổ tử cung; 
Phụ trách thực hiện tiêu chí đánh giá mức 
chất lượng phòng xét nghiệm theo QĐ 
2429/QĐBYT; Phụ trách nội dung quản lý 
chất lượng phòng xét nghiệm; Thực hiện nội 
kiểm tra chất lượng xét nghiệm

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

CKI.Ths. Xét nghiệm 
Y học; Trưởng khoa 
Xét nghiệm

141
Trần Văn 
Thắng

001623/TV-CCHN

Thực hiện các xét nghiệm cơ bản; Phụ trách 
nội dung ngoại kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm; Phụ trách nội dung an toàn sinh 
học trong phòng thí nghiệm.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Phó Trưởng 
khoa Xét Nghiệm

142 Thạch Thu Hà 003246/TV-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện nội 
kiểm tra chất lượng xét nghiệm; Phụ trách 
nội dung an toàn sinh học trong phòng thí 
nghiệm

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; KTV Trưởng 
khoa Xét Nghiệm
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

143
Thạch Thị 
Thanh Truyền

004698/TV-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm;Phụ trách nội dung 
ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Nhân viên 
Khoa xét nghiệm

144
Lâm Thị Tố 
Quyên

004221/TV-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm; Phụ trách nội 
dung ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Nhân viên 
Khoa xét nghiệm

145 Diệp Nhựt Linh 004502/TV-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm; Thực hiện tư vấn 
xét nghiệm HIV.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Nhân viên 
Khoa xét nghiệm

146
Nguyễn Thị 
Diễm

003685/TV-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm; Phụ trách nội 
dung an toàn sinh học trong phòng thí 
nghiệm.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Nhân viên 
Khoa xét nghiệm

147 Trần Thị Mai 004704/TV-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm; Phụ trách nội 
dung an toàn sinh học trong phòng thí 
nghiệm.

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Nhân viên 
Khoa xét nghiệm
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

148
Lâm Trung 
Chỉnh

004779/TV-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm; Phụ trách nội 
dung an toàn sinh học trong phòng thí 
nghiệm

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Nhân viên 
Khoa xét nghiệm

149
Phan Trương 
Thúy Oanh

003537/TV-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm; Phụ trách nội 
dung an toàn trong phòng Xét nghiệm; Thực 
hiện tư vấn xét nghiệm HIV

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân xét nghiệm 
Y học; Nhân viên 
Khoa xét nghiệm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

150 Huỳnh Thêm 001433/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Siêu âm tổng quát; 
Siêu âm sản phụ khoa; Siêu âm Doppler 
Tim và Mạch máu; Điện tâm đồ căn bản; 
Thực hiện kỹ thuật Nội soi tiêu hóa; Thực 
hiện các kỹ thuật và đọc kết quả chuyên 
khoa Chẩn đoán hình ảnh

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Trưởng khoa 
CĐHA

151 Kim Tấn Thiên 002504/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 
thủ thuật chuyên khoa; Thực hiện các kỹ 
thuật và đọc kết quả chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh; Thực hiện kỹ thuật nội soi 
dạ dày tá tràng; Siêu âm tổng quát; Siêu âm 
sản phụ khoa; siêu âm tim; Đọc điện tâm đồ 
cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Phó 
Trưởng khoa CĐHA

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ: 
Từ thứ 2 đến thứ 
6: 5h30-6h40
11h30-12h30
17h30-20h00
Thứ 7 và Chủ 
nhật: 7h00-20h00

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 

0001156/VL-
GPHĐ; Tên 

Cơ sở: Phòng 
khám Bs. 
Kim Tấn 

Thiên; Địa 
chỉ: ấp Chợ 

Dưới, xã Tập 
Sơn, tỉnh 
Vĩnh Long
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

152
Huỳnh Minh 
Nghiệp

003610/TV-CCHN
Kỹ thuật hình ảnh y học; Thực hiện kỹ thuật 
chụp CTScan

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Kỹ thuật 
viên trưởng khoa 
CĐHA

Ngoài giờ hành 
hành chính đã 
đăng ký tại cơ sở 
khám chữa bệnh. 
Thời gian đăng ký 
trên GPHĐ:
Ngoài giờ (Toàn 
thời gian)

Đứng giấy 
phép hoạt 
động số: 
1042/TV-

GPHĐ; Tên 
Cơ sở: 

PHÒNG 
CHỤP X-
QUANG 
HUỲNH 
MINH 

NGHIỆP; Địa 
chỉ: ấp 1, xã 
Trà Cú, tỉnh 
Vĩnh Long

153
Lâm Trường 
Giang

004087/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 
các kỹ thuật và đọc kết quả chuyên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh; Thực hiện các kỹ thuật 
Siêu âm Doppler tim và Mạch máu; Đọc 
điện tâm đồ cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Chẩn đoán 
Hình ảnh

154 Từ Tường Ái 004269/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 
khoa Chẩn đoán hình ảnh; Thực hiện các kỹ 
thuật và đọc kết quả chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh; Đọc điện tâm đồ cơ bản; 
Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Doppler tim 
và Mạch máu

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

BSCKI; Nhân viên 
Khoa Chẩn đoán Hình 
ảnh

155
Huỳnh Thị 
Bích Trâm

003920/TV-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện 
sàng lọc sơ sinh; Thực hiện Siêu âm bụng 
tổng quát; Đọc điện tâm đồ cơ bản

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ đa khoa; Nhân 
viên Khoa Chẩn đoán 
Hình ảnh
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

156 Thạch So Phép 000632/TV-GPHN Điều dưỡng; Hỗ trợ nội soi tiêu hóa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Chẩn 
đoán Hình ảnh

157 Trần Văn Ân 001074/TV-CCHN Kỹ thuật viên X Quang

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng kỹ thuật 
hình ảnh y học; Nhân 
viên Khoa Chẩn đoán 
Hình ảnh

158
Trương Thị Bé 
Hồng

000293/TV-GPHN Điều dưỡng; Hỗ trợ nội soi tiêu hóa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng; Nhân viên 
Khoa Chẩn đoán Hình 
ảnh

159
Vương Thanh 
Tú

000796/TV-CCHN Kỹ thuật hình ảnh y học

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng kỹ thuật 
hình ảnh y học; Nhân 
viên Khoa Chẩn đoán 
Hình ảnh

160
Thạch Thị 
Ngọc Bình

000631/TV-GPHN Điều dưỡng; Hỗ trợ nội soi tiêu hóa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Chẩn 
đoán Hình ảnh
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

161
Thạch Thị 
Ngọc Ánh

004732/TV-CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Củ nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Chẩn 
đoán Hình ảnh

162
Cao Thị Thanh 
Tuyền

000238/TV-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng; 
Nhân viên Khoa Chẩn 
đoán Hình ảnh

163
Huỳnh Chí 
Dũng

001073/TV-CCHN Kỹ thuật viên X- Quang

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Cao đẳng kỹ thuật 
hình ảnh y học; Nhân 
viên Khoa Chẩn đoán 
Hình ảnh

Hợp đồng

Danh sách nhân viên y tế thay đổi, bổ sung mới trong quá trình hoạt động

1
Tăng Nguyễn 
Bảo Châu

0001433/VL-
GPHN

Y khoa

07h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ y khoa; Nhân 
viên Khoa CCHS

Hợp đồng
(bổ sung mới)
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